
 

        UBND TỈNH HÀ TĨNH 

  SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số: 1472 /QĐ-SGDĐT        Hà Tĩnh,  ngày 09  tháng 12 năm  2022 
 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc đặc cách công nhận học sinh giỏi tỉnh môn tiếng Anh lớp 12,  

Năm học 2022 - 2023 
 

                         GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

Căn cứ Quyết định số 26/2021/QĐ-UBND ngày 02/6/2021 của UBND 

tỉnh Hà Tĩnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức Sở Giáo dục và Đào tạo; 

Căn cứ Kế hoạch số 333/KH-UBND ngày 17/10/2018 của UBND tỉnh Hà 

Tĩnh về việc triển khai Đề án dạy và học ngoại ngữ trong các trường mầm non, 

phổ thông Hà Tĩnh giai đoạn 2017-2025; 

          Căn cứ Công văn số 2364/SGDĐT-KTKĐCLGD ngày 02/11/2022 của Sở 

Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức Kỳ thi chọn học sinh giỏi tỉnh lớp 12 năm 

học 2022-2023; 

Căn cứ Công văn số 1866/SGDĐT-GDPT ngày 14/9/2022 của Sở Giáo 

dục và Đào tạo về việc đặc cách học sinh giỏi tỉnh có chứng chỉ tiếng Anh, tiếng 

Pháp quốc tế;  

     Theo đề nghị của ông Trưởng phòng Giáo dục Phổ thông. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 

       Điều 1. Đặc cách công nhận 91 (chín mươi mốt) học sinh lớp 12 đạt giải 

học sinh giỏi tỉnh môn tiếng Anh năm học 2022-2023 (có danh sách kèm theo). 

         Điều 2. Các học sinh có tên trên được miễn tham dự Kỳ thi chọn học sinh 

giỏi tỉnh môn tiếng Anh lớp 12 năm học 2022-2023 theo Công văn số 2364/ 

SGDĐT-KTKĐCLGD ngày 02/11/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo và được 

hưởng quyền lợi của học sinh giỏi tỉnh theo quy định hiện hành.  

   Điều 3. Quyết định có hiệu lực từ ngày ký. 

         Các ông/bà: Trưởng phòng GDPT, Trưởng phòng KTKĐCLGD, Hiệu 

trưởng các trường THPT có liên quan và các học sinh có tên tại Điều 1 chịu 

trách nhiệm thi hành quyết định này./. 
  

Nơi nhận 
  - Như Điều 3; 

  - Giám đốc, các Phó Giám đốc; 

  - Phòng KTKĐCLGD (để thực hiện);  

  - Lưu: VT, GDPT. 

         

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
     

 

 
 

 

 

                    Nguyễn Quốc Anh 



 

DANH SÁCH ĐẶC CÁCH CÔNG NHẬN HỌC SINH GIỎI TỈNH  

MÔN TIẾNG ANH 12 (NĂM HỌC 2022-2023) 

(Kèm theo Quyết định số             /QĐ-SGDĐT ngày         /12/2022 của Giám đốc Sở GDĐT)  
 

TT Họ và tên 

Ngày 

tháng năm 

sinh 

Nơi sinh 
Học 

sinh lớp 
Trường 

Chứng 

chỉ QT 

đã có 

Ngày tháng 

năm thi 

Điểm 

thi 

Xếp 

giải 

1.  Hồ Việt Hà 02/02/2005 Hà Nội 12 Anh 1 THPT Chuyên Hà Tĩnh IELTS 23/04/2022 8.0 Nhất 

2.  Nguyễn Thị Khánh Hà 12/04/2005 Hà Tĩnh 12 Anh 1 THPT Chuyên Hà Tĩnh IELTS 12/03/2022 8.0 Nhất 
3.  Lê Trần Mai Hoa 30/09/2005 Hà Tĩnh 12 Anh 1 THPT Chuyên Hà Tĩnh IELTS 27/03/2021 8.0 Nhất 
4.  Trần Thị Mỹ Bình 16/01/2005 Hà Tĩnh 12 Anh 2 THPT Chuyên Hà Tĩnh IELTS 20/08/2022 8.0 Nhất 
5.  Đào Nguyễn Tuấn Dũng 02/12/2005 Hà Tĩnh 12A1 THPT Vũ Quang IELTS 11/8/2022 8.0 Nhất 
6.  Nguyễn Công Mạnh Hùng 22/8/2005 Hà Tĩnh 12A1 THPT Hương Sơn IELTS 28/11/2022 8.0 Nhất 
7.  Lê Quỳnh Chi 24/04/2005 Hà Tĩnh 12 Anh 1 THPT Chuyên Hà Tĩnh IELTS 08/10/2022 7.5 Nhì 
8.  Nguyễn Trọng Đạt 11/03/2005 Nghệ An 12 Anh 1 THPT Chuyên Hà Tĩnh IELTS 23/06/2022 7.5 Nhì 
9.  Phạm Lê Khánh Linh 04/02/2005 Hà Tĩnh 12 Anh 1 THPT Chuyên Hà Tĩnh IELTS 20/08/2022 7.5 Nhì 
10.  Tống Mai Linh 20/06/2005 Hà Tĩnh 12 Anh 1 THPT Chuyên Hà Tĩnh IELTS 12/03/2022 7.5 Nhì 
11.  Nguyễn Minh Tân 15/03/2005 Hà Tĩnh 12 Anh 1 THPT Chuyên Hà Tĩnh IELTS 20/08/2022 7.5 Nhì 
12.  Đậu Trần Hạnh Trân 15/10/2005 Hà Tĩnh 12 Anh 1 THPT Chuyên Hà Tĩnh IELTS 23/04/2022 7.5 Nhì 
13.  Hoàng Trọng Gia Bảo 08/09/2005 Hà Tĩnh 12 Anh 2 THPT Chuyên Hà Tĩnh IELTS 27/08/2022 7.5 Nhì 
14.  Hồ Hữu Duy Khánh 05/09/2005 Hà Tĩnh 12 Anh 2 THPT Chuyên Hà Tĩnh IELTS 12/02/2022 7.5 Nhì 
15.  Lê Đặng Thảo Linh 21/03/2005 Hà Tĩnh 12 Anh 2 THPT Chuyên Hà Tĩnh IELTS 29/10/2022 7.5 Nhì 
16.  Nguyễn Thị Phương Linh 28/09/2005 Hà Tĩnh 12 Anh 2 THPT Chuyên Hà Tĩnh IELTS 08/10/2022 7.5 Nhì 
17.  Nguyễn Yến Nhi 01/06/2005 Hà Tĩnh 12 Anh 2 THPT Chuyên Hà Tĩnh IELTS 08/10/2022 7.5 Nhì 
18.  Lê Trần Bảo Quyên 23/11/2005 Hà Tĩnh 12 Anh 2 THPT Chuyên Hà Tĩnh IELTS 20/08/2022 7.5 Nhì 
19.  Bùi Hương Trà 28/03/2005 Hà Tĩnh 12 Anh 2 THPT Chuyên Hà Tĩnh IELTS 20/08/2022 7.5 Nhì 
20.  Dương Thị Thu Huệ 16/09/2005 Hà Tĩnh 12 Lý THPT Chuyên Hà Tĩnh IELTS 20/08/2022 7.5 Nhì 
21.  Nguyễn Đình Nhật Huy 13/10/2005 Hà Tĩnh 12 Lý THPT Chuyên Hà Tĩnh IELTS 20/08/2022 7.5 Nhì 
22.  Trần Thị Khánh Huyền 16/02/2005 Hà Tĩnh 12 Pháp THPT Chuyên Hà Tĩnh IELTS 20/08/2022 7.5 Nhì 
23.  Võ Thị Ngọc Mai 19/01/2005 Hà Tĩnh 12 Pháp THPT Chuyên Hà Tĩnh IELTS 09/07/2022 7.5 Nhì 
24.  Phạm Nhật  Minh 21/02/2005 Hà Tĩnh 12 Pháp THPT Chuyên Hà Tĩnh IELTS 20/08/2022 7.5 Nhì 
25.  Trần Thị Khánh Huyền 03/01/2005 Hà Tĩnh 12 Toán 1 THPT Chuyên Hà Tĩnh IELTS 11/08/2022 7.5 Nhì 
26.  Trần Thế Trường 11/06/2005 Hà Tĩnh 12 Toán 2 THPT Chuyên Hà Tĩnh IELTS 27/08/2022 7.5 Nhì 
27.  Phạm Hồ Thủy Tiên  14/12/2005 Hà Tĩnh  12A4 THPT Mai Thúc Loan IELTS 22/10/2022 7.5 Nhì 
28.  Lê Thủy Nguyên 15/05/2005 Hà Tĩnh   12A2 THPT Mai Thúc Loan IELTS 29/10/2022 7.5 Nhì 



 

29.  Nguyễn Trần Hiền Chi 03/03/2005 Hà Tĩnh 12A4 THPT Nguyễn Huệ IELTS 29/10/2022 7.5 Nhì 
30.  Nguyễn Thị Ngọc Linh 16/05/2005 Nghệ An 12A1 THPT Nguyễn Thị Minh Khai IELTS 5/11/2022 7.5 Nhì 
31.  Lâm Quỳnh Trang 16/06/2005 Nghệ An 12A1 THPT Nguyễn Thị Minh Khai IELTS 22/10/2022 7.5 Nhì 
32.  Võ Thị Phương Thảo 22/01/2005 Hà Tĩnh 12A THPT Nguyễn Thị Minh Khai IELTS 08/10/2022 7.5 Nhì 

33.  Trần Lâm Hạnh Trang 31/8/2005 TP. Hà Tĩnh 12D 
Trường  TH, THCS, THPT - 

Đại  học Hà Tĩnh 

IELTS 
20/08/2022 7.5 Nhì 

34.  Đinh Thành Long 27/12/2004 Hà Tĩnh 12A1 THPT Trần Phú IELTS 27/08/2022 7.5 Nhì 
35.  Trần Mai Phương 03/12/2005 TP Hà Tĩnh  12D1 THPT Phan Đình Phùng IELTS 23/7/2022 7.5 Nhì 
36.  Dương Thị Thanh Thủy 30/05/2005 TP Hà Tĩnh  12D1 THPT Phan Đình Phùng IELTS 21/5/2022 7.5 Nhì 
37.  Phạm Phước Tài 02/07/2005 Hà Tĩnh 12A4 THPT Ngh n IELTS 22/10//2022 7.5 Nhì 
38.  Nguyễn Thị Mai  Chi 10/07/2005  Hà Tĩnh 12A1 THPT Hà Huy Tập IELTS 23/04/2022 7.5 Nhì 
39.  Trần Thị Diệu Thảo 06/12/2005 Hà Tĩnh 12A1 THPT Hà Huy Tập IELTS 20/08/2022 7.5 Nhì 
40.  Hồ Nữ Hoa Quỳnh 13/12/2005 Hà Tĩnh 12A6 THPT Nguyễn Trung Thiên IELTS 5/11/2022 7.5 Nhì 
41.  Trần Phùng Hoài Thương 30/05/2005 Hà Tĩnh 12A2 THPT Nguyễn Công Trứ IELTS 25/06/2022 7.5 Nhì 
42.  Cù Thị Ngọc Bích 30/10/2005 Lộc Hà, Hà Tĩnh 12A1 THPT Nguyễn Văn Trỗi IELTS 06/82022 7.5 Nhì 
43.  Phan Thị Anh Thư 02/03/2005 Lộc Hà, Hà Tĩnh 12A4 THPT Nguyễn Văn Trỗi IELTS 20/8/2022 7.5 Nhì 
44.  Phạm Trần Quỳnh Anh 13/10/2005 Hà Tĩnh 12 Anh 2 THPT Chuyên Hà Tĩnh IELTS 20/08/2022 7.0 Ba 
45.  Đậu Gia Bảo 19/02/2005 Hà Tĩnh 12 Anh 2 THPT Chuyên Hà Tĩnh IELTS 22/10/2022 7.0 Ba 
46.  Võ Xuân Nguyên Giáp 14/01/2005 Hà Tĩnh 12 Anh 2 THPT Chuyên Hà Tĩnh IELTS 05/11/2022 7.0 Ba 
47.  Biện Đoàn Hằng Nga 25/07/2005 Hà Tĩnh 12 Anh 2 THPT Chuyên Hà Tĩnh IELTS 05/11/2022 7.0 Ba 
48.  Nguyễn Trường Thành 16/12/2005 Hà Tĩnh 12 Anh 2 THPT Chuyên Hà Tĩnh IELTS 29/10/2022 7.0 Ba 
49.  Trần Nam Khánh 20/05/2005 Hà Tĩnh 12 Hóa THPT Chuyên Hà Tĩnh IELTS 12/02/2022 7.0 Ba 
50.  Phạm Thảo Trang 18/09/2005 Hà Tĩnh 12 Hóa THPT Chuyên Hà Tĩnh IELTS 20/08/2022 7.0 Ba 
51.  Nguyễn Ngọc Yến Nhi 30/11/2005 Hà Tĩnh 12 Lý THPT Chuyên Hà Tĩnh IELTS 20/08/2022 7.0 Ba 
52.  Trần Nhật Thành 03/09/2005 Hà Tĩnh 12 Lý THPT Chuyên Hà Tĩnh IELTS 29/10/2022 7.0 Ba 
53.  Lê Thảo Anh 25/12/2005 Hà Tĩnh 12 Pháp THPT Chuyên Hà Tĩnh IELTS 27/08/2022 7.0 Ba 
54.  Nguyễn Trung Đức 07/01/2005 Hà Tĩnh 12 Pháp THPT Chuyên Hà Tĩnh IELTS 23/07/2022 7.0 Ba 
55.  Phan Thị Thảo Linh 16/12/2005 Hà Tĩnh 12 Pháp THPT Chuyên Hà Tĩnh IELTS 09/07/2022 7.0 Ba 
56.  Ngô Kim Thanh 24/09/2005 Hà Tĩnh 12 Pháp THPT Chuyên Hà Tĩnh IELTS 20/08/2022 7.0 Ba 
57.  Đặng Hà Trang 26/02/2005 Hà Tĩnh 12 Pháp THPT Chuyên Hà Tĩnh IELTS 09/07/2022 7.0 Ba 
58.  Phan Nguyễn Phương  Uyên 27/12/2005 Nghệ An 12 Pháp THPT Chuyên Hà Tĩnh IELTS 20/08/2022 7.0 Ba 
59.  Nguyễn Anh Thư 04/07/2005 Hà Tĩnh 12 Sử -Địa THPT Chuyên Hà Tĩnh IELTS 24/09/2022 7.0 Ba 
60.  Hoàng Thiên Băng 08/03/2005 Hà Tĩnh 12 Toán 1 THPT Chuyên Hà Tĩnh IELTS 06/08/2022 7.0 Ba 
61.  Nguyễn Bảo Châu 23/04/2005 Hà Tĩnh 12 Toán 1 THPT Chuyên Hà Tĩnh IELTS 11/08/2022 7.0 Ba 
62.  Lê Diệu Chinh 24/05/2005 Hà Tĩnh 12 Toán 1 THPT Chuyên Hà Tĩnh IELTS 09/07/2022 7.0 Ba 
63.  Nguyễn Quang Minh 04/03/2005 Hà Tĩnh 12 Toán 1 THPT Chuyên Hà Tĩnh IELTS 25/06/2022 7.0 Ba 



 

64.  Trần Thị Cẩm Thạch 06/10/2005 Hà Tĩnh 12 Toán 2 THPT Chuyên Hà Tĩnh IELTS 21/05/2022 7.0 Ba 
65.  Nguyễn Khánh Lê  13/09/2005 Hà Tĩnh 12 Văn THPT Chuyên Hà Tĩnh IELTS 29/10/2022 7.0 Ba 
66.  Dương Quỳnh Mai 19/10/2005 Hà Tĩnh 12 Sinh THPT Chuyên Hà Tĩnh IELTS 24/11/2022 7.0 Ba 
67.  Nguyễn Trần Nam Phong 25/02/20005 Hà Tĩnh  12A2 THPT Mai Thúc Loan IELTS 10/09/2022 7.0 Ba 
68.  Trần Thị Bảo Ngọc 03/01/2005 Hà Tĩnh 12A12 THPT Nguyễn Du IELTS 27/8/2022 7.0 Ba 
69.  Trần Thị Ngọc Nhung 17/10/2005 Bình Dương 12A12 THPT Nguyễn Du IELTS 19/11/2022 7.0 Ba 
70.  Nguyễn Phi Hùng 16/02/2005 Hà Tĩnh 12A1 THPT Vũ Quang IELTS 22/10/2022 7.0 Ba 
71.  Trần Hoài An 15/3/2005  Đức Thọ 12A1  THPT Nguyễn Thị Minh Khai IELTS 19/3/2022 7.0 Ba 
72.  Đặng Phương Anh 25/2/2005 Hà Tĩnh 12A6 THPT Đồng Lộc IELTS 22/10/2022 7.0 Ba 
73.  Đặng Linh Chi 08/02/2005 tỉnh Hà Tĩnh 12A THPT Lý Chính Thắng IELTS 10/11/2022 7.0 Ba 
74.  Nguyễn Thị Yến Nhi 08/11/2005 tỉnh Hà Tĩnh 12A1 THPT Lý Chính Thắng IELTS 10/11/2022 7.0 Ba 

75.  Võ  Hoàng  Ngọc  Linh 29/11/2005 TP. Hà Tĩnh 12D 
Trường  TH, THCS, THPT  -

Đại  học Hà Tĩnh 
IELTS 29/10/2022 7.0 Ba 

76.  Nguyễn Lê Anh Đức 31/08/2005 Hà Tĩnh 12A1 THPT Trần Phú IELTS 08/10/2022 7.0 Ba 
77.  Phạm Thị Hồng Anh 04/01/2005 TP Hà Tĩnh  12D1 THPT Phan Đình Phùng IELTS 20/8/2022 7.0 Ba 
78.  Nguyễn Thị Hồng Lam 16/3/2005 TP Hà Tĩnh  12D1 THPT Phan Đình Phùng IELTS 05/11/2022 7.0 Ba 
79.  Dương Thủy Linh 06/11/2005 TP Hà Tĩnh  12D1 THPT Phan Đình Phùng IELTS 29/10/2022 7.0 Ba 
80.  Nguyễn Thục Nguyên 01/8/2005 Hà Tĩnh 12D1 THPT Phan Đình Phùng IELTS 20/8/2022 7.0 Ba 
81.  Nguyễn Mai Phương 31/01/2005 TP Hà Tĩnh  12D1 THPT Phan Đình Phùng IELTS 23/4/2022 7.0 Ba 
82.  Nguyễn Thủy Tiên 29/05/2005 TP Hà Tĩnh  12D1 THPT Phan Đình Phùng IELTS 22/10/2002 7.0 Ba 
83.  Nguyễn Thị Minh Trang 03/4/2005 TP Hà Tĩnh  12D1 THPT Phan Đình Phùng IELTS 29/10/2022 7.0 Ba 
84.  Nguyễn Mạnh Tân 08/10/2005 TP Hà Tĩnh  12A8 THPT Phan Đình Phùng IELTS 20/8/2022 7.0 Ba 
85.  Phùng Văn Quân 16/04/2005 tỉnh Hà Tĩnh 12A1 THPT  Lý Tự Trọng IELTS 30/08/2022 7.0 Ba 
86.  Lê Qúy Thành 10/09/2005 tỉnh Hà Tĩnh 12A1 THPT  Lý Tự Trọng IELTS 22/09/2022 7.0 Ba 
87.  Nguyễn Thị Thu 20/01/2005 Hà Tĩnh 12A1 THPT Nguyễn Trung Thiên IELTS 05/11/2022 7.0 Ba 
88.  Dương Hoàng Anh 14/06/2005 Hà Tĩnh 12A1 THPT Cẩm Xuyên IELTS 11/08/2022 7.0 Ba 
89.  Hoàng Bảo Nguyên 16/01/2005 Hà Tĩnh 12A1 THPT Cẩm Xuyên IELTS 27/08/2022 7.0 Ba 
90.  Trần Xuân Bảo 21/01/2005 Hà Tĩnh 12A1 THPT Kỳ Anh IELTS 03/5/2022 7.0 Ba 
91.  Nguyễn Trần Khánh Linh 14/7/2005 Hà Tĩnh 12A THPT Hương Sơn IELTS 27/11/2022 7.0 Ba 

Danh sách này gồm có 91 thí sinh, trong đó: 

+ Giải Nhất: 06; 

+ Giải Nhì:  37; 

+ Giải Ba:    48.  
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ TĨNH 


